
Phụ lục 1: Sự đa dạng sinh học 
Vẽ hoặc viết tên các loài động vật hoặc thực vật có các đặc tính sau đây. 
 

Loài động vật có 4 chân  
 
 
 
 

Loại cây nhỏ có hoa Loài côn trùng 
  
 

Loại cây thân mộc có hoa 

Loại cây có lá nhỏ hơn lòng bàn tay của 
tôi 
 
 
 
 
 
 

Loài côn trùng 
  

Loại cây thấp hơn tôi Loài động vật biết bay 

Loại cây có lá lớn hơn lòng bàn tay của 
tôi 
 
 
 
 
 

Loài động vật có 2 chân  
 

Loại cây cao hơn tôi  Loài động vật không có chân 

Loài động vật biết bay  
 
 
 
 
 
 

Loại cây có hoa lớn hơn lòng mắt của tôi 
 

Loài động vật có 4 chân  
 

Loại dây leo 
 

 
 
 
 
 
 
 



Phụ lục 2: Bảng di sản văn hóa 
 

5 lĩnh vực thuộc di sản văn hóa phi vật thể Nếu bạn cần phỏng vấn một người lớn tuổi, bạn có thể 
hỏi… 

Những gì có giá trị trong cộng 
đồng nơi tôi đang sinh sống? 

1. Phong tục tập quán được truyền miệng 
● Câu chuyện và người kể chuyện 
● Thơ và nhà thơ 
● Thành ngữ tục ngữ dân gian 

 

● Ông cha ta đến từ đâu? 
● Xin kể một câu chuyện dân gian ông/bà yêu thích. 
● Châm ngôn yêu thích của ông/bà là gì? 

 

 

2. Nghệ thuật biễu diễn 
● Bài hát 
● Điệu múa 
● Âm nhạc 

● Bài hát truyền thống yêu thích của ông/bà là bài 
gì? Vì sao? 

● Ông/bà dạy cháu các bước của một điệu nhảy 
truyền thống nhé? 

● Dân gian có những loại nhạc cụ truyền thống nào? 

 

3. Tập tục xã hội, nghi lễ và lễ hội 
● Nghi lễ và nhân vật tôn giáo hoặc tâm 

linh 
● Sự kiện cộng đồng diễn ra theo mùa 
● Không gian văn hoá 

● Lễ hội quan trọng nhất trong cộng đồng của chúng 
ta là gì? 

● Tại sao chúng ta tổ chức lễ hội này? 
● Các lễ kỷ niệm bây giờ khác và giống ngày xưa khi 

ông/bà còn trẻ chỗ nào? 

 

4. Kiến thức và thực tiễn về tự nhiên và vũ 
trụ 

● Phương pháp chữa bệnh truyền thống 
và pháp sư 

● Kiến thức về thảm họa, thời tiết, đại 
dương, núi non, động vật và thực vật 

● Chúng ta cảm nhận như thế nào về 
thiên nhiên và các linh hồn 

● Không gian tự nhiên hoặc đặc tính tự nhiên quan 
trọng nhất trong cộng đồng của chúng ta là gì? 

● Chúng ta nhìn nhận về thiên nhiên, cây cối hoặc 
sông nước như thế nào? 

● Những loại thảo dược truyền thống nào chúng ta 
thường sử dụng khi thuốc Tây không hiệu quả? 

 

5. Nghề thủ công truyền thống 
● Nhà truyền thống  
● Phương tiện di chuyển cơ học 
● Vật dụng thủ công và các món ăn 

truyền thống được gia đình hoặc cộng 
đồng yêu mến 

● Tại sao nhà truyền thống, đồ chơi dân gian, hoặc 
trang phục truyền thống lại có thiết kế như vậy?  

● Trước khi xe hơi và xe buýt được phát minh, ông 
cha ta đã đi lại bằng cách nào? 

● Ông/bà trân trọng vật phẩm tôn giáo, tâm linh hay 
vật dụng hàng ngày nào nhất? 

 

 



 


